
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022
Lịch thi đấu Bắc Ninh, 12/12-20/12/2022

TT
Số 

trận
Giới Hạng cân ĐỎ Đơn vị XANH Đơn vị Kết quả

1 15 Nguyễn Thị Huyền Đà Nẵng Nguyễn Thị Nhật Lệ Đắk Lắk
2 16 Ngô Thị Thuỳ Bắc Ninh Nguyễn Thị Kim Sang An Giang
3 17 Vương Thị Hường Hà Nội Phạm Thị Giang Thanh Hoá
4 18 Nguyễn Thị Anh Thư Thái Bình Nguyễn Thị Ngọc Trúc Đồng Nai
5 19 Nguyễn Thị Thu Nhi Cần Thơ Nguyễn Thị Thuỳ Linh Bắc Ninh
6 20 Vi Thị Hương Thái Nguyên Trịnh Thị Diễm Kiều Quân đội
7 21 Nguyễn Thị Hương Giang Hà Nội Phan Thị Ngọc Anh CAND
8 22 Nguyễn Thị Kim Tâm Tiền Giang Nguyễn Thị Cẩm Hằng BRVT
9 23 Trần Thị Mỹ Lệ Quảng Ngãi Nguyễn Thị Thắm Cần Thơ
10 24 Lê Thị Oanh Hà Nội Lê Thị Bích Liên An Giang
11 25 Nguyễn Châu Kiều Chi Đắk Lắk Nguyễn Thị Ngọc Giàu TP HCM
12 26 La Thị Huyên Lào Cai Nguyễn Thanh Thi TP HCM
13 27 Vũ Kim Ngân Quảng Ngãi Tiết Nguyễn Xuân Thịnh Cần Thơ
14 28 Nguyễn Phan Ngọc Nhi Quân đội Nguyễn Thị Tâm Hà Nội
15 29 Võ Thị Kim Ánh An Giang Vũ Thị Minh Trang Bình Dương
16 30 Huỳnh Thị Như Ý Quân đội Trần Thị Lan Hương Thái Nguyên
17 31 Vương Thị Vỹ Bắc Ninh Ngô Thị Mai Chúc Hà Nội
18 32 Nguyễn Thị Kim Yến Đắk Lắk Vũ Huyền Trang Lào Cai
19 33 Bàn Thị Kiều Thái Nguyên Đỗ Thị Trang Thái Bình
20 34 Chung Thuỷ Mỹ An Quân đội Lê Thị Hồng Đào TP HCM
21 35 Trần Tuyết Nga Bình Dương Trần Ngọc Anh Hải Phòng
22 36 Hà Thị Linh Hà Nội Nguyễn Thị Dung Thanh Hoá
23 37 Thái Quỳnh Trang Nghệ An Trần Mỹ Chi Quảng Ngãi
24 38 Phạm Hoàng Mai Giang Lào Cai Nguyễn Thu Trang Hà Nội
25 39 Là Thị Vân Sơn La Lương Thị Ngoan An Giang
26 40 Nguyễn Thị Huệ Hưng Yên Lưu Hồng Thuỷ Lào Cai
27 41 Bùi Thị Thanh Hoa Thái Nguyên Trần Thị Ngoan Thái Bình

52-54 Kg

54-57 Kg

57-60 Kg

63-66 Kg

66-70Kg

Nữ

42-45 Kg

45-48 Kg

48-50 Kg

50-52 Kg

70-75 Kg

                                                           15: 00 ngày 14/12/2022                                                   

Cân thử 6h30 - 7h00
Cân chính thức 7h00 - 8h00


